

Lớp : 1311D60A (Đại  học Sư phạm  Âm nhạc  A - 2013 - 2017) Khoa:  Nhạc - Hoạ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	AN2209
	Thanh nhạc 1
	01
	01
	11
	15g00
	09/01/14
	A6201

	2
	AN2211
	Phương pháp học đàn phím điện tử 1
	01
	01
	11
	07g00
	11/01/14
	A6105

	3
	AN2273
	Hát dân ca
	01
	01
	11
	15g00
	14/01/14
	A6106

	4
	AN2305
	Lí thuyết âm nhạc cơ bản 1
	01
	01
	11
	15g00
	16/01/14
	A6105

	5
	AN2333
	Kí - xướng âm 1
	01
	01
	11
	15g00
	23/01/14
	A10103


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                       Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 
 

Lớp : 1311D61A (Đại  học Sư phạm  Mỹ thuật A - 2013 - 2017) Khoa:  Nhạc - Hoạ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	MT2258
	Hình họa (1)
	01
	01
	11
	15g00
	09/01/14
	A6108

	2
	MT2264
	Trang trí (1)
	01
	01
	11
	07g00
	11/01/14
	A6106

	3
	MT2336
	Giải phẫu tạo hình
	01
	01
	11
	15g00
	16/01/14
	A6106

	4
	MT2352
	Luật xa gần
	01
	01
	11
	15g00
	23/01/14
	A6106


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                       Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 

Lớp : 1311D03A (Đại  học Giáo dục Tiểu học A - 2013 - 2017); 1008D03A (Đại  học Giáo dục Tiểu học A);
1109D03A (Đại  học Giáo dục Tiểu học A)
Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	08
	01
	56
	15g00
	09/01/14
	A10201

	2
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	04
	01
	28
	07g00
	11/01/14
	A6108

	3
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	05
	02
	30
	07g00
	11/01/14
	A6203

	4
	TH1221
	Toán học 1
	02
	01
	28
	15g00
	14/01/14
	A6108

	5
	TH1221
	Toán học 1
	02
	02
	32
	15g00
	14/01/14
	A6203

	6
	TH1202
	Cơ sở ngôn ngữ và thực hành Tiếng Việt
	02
	01
	31
	15g00
	16/01/14
	A6203

	7
	TH1202
	Cơ sở ngôn ngữ và thực hành Tiếng Việt
	02
	02
	28
	15g00
	16/01/14
	A6108

	8
	SH1204
	Giáo dục môi trường
	01
	01
	28
	15g00
	21/01/14
	A6108

	9
	SH1204
	Giáo dục môi trường
	01
	02
	30
	15g00
	21/01/14
	A6203

	10
	TH1201
	Ngôn ngữ học đại cương
	01
	01
	28
	15g00
	23/01/14
	A6203

	11
	TH1201
	Ngôn ngữ học đại cương
	01
	02
	28
	15g00
	23/01/14
	A6108


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                       Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 
 

Lớp : 1311D05A (Đại  học Giáo dục Mầm non  A - 2013 - 2017); 1008D03A (Đại  học Giáo dục Tiểu học  A)
1109D03A (Đại  học Giáo dục Tiểu học  A); 1210D05A (Đại  học Giáo dục Mầm non  A)
Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	08
	01
	61
	15g00
	09/01/14
	A10202

	2
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	04
	01
	55
	07g00
	11/01/14
	A10201

	3
	MN2331
	Mỹ thuật
	01
	01
	28
	15g00
	14/01/14
	A7107

	4
	MN2331
	Mỹ thuật
	01
	01
	28
	15g00
	14/01/14
	A6205

	5
	MN2340
	Dinh dưỡng trẻ em
	02
	01
	56
	07g00
	18/01/14
	A10201

	6
	VN1209
	Mỹ học đại cương
	06
	01
	55
	15g00
	23/01/14
	A10201


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                       Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng
 

Lớp : 1311D23A (Đại  học Sư phạm  Sinh học A - 2013 - 2017); 1008D23A (Đại  học Sư phạm  Sinh học A)
1210D23A (Đại  học Sư phạm  Sinh học A)
 Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	  STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	 Phòng thi

	1
	SH2316
	Sinh học phân tử
	01
	01
	25
	15g00
	09/01/14
	A6105

	2
	SH2316
	Sinh học phân tử
	01
	02
	25
	15g00
	09/01/14
	A6106

	3
	SH2317
	Sinh học tế bào
	02
	01
	25
	07g00
	11/01/14
	A6103

	4
	SH2317
	Sinh học tế bào
	02
	02
	20
	07g00
	11/01/14
	A6104

	5
	VL1253
	Vật lý đại cương
	03
	01
	25
	15g00
	14/01/14
	A6104

	6
	VL1253
	Vật lý đại cương
	03
	02
	20
	15g00
	14/01/14
	A6105

	7
	HH1249
	Hóa học đại cương và hóa học vô cơ
	01
	01
	38
	07g00
	18/01/14
	A6205

	8
	TN1261
	Toán cao cấp B
	03
	01
	38
	15g00
	23/01/14
	A6205


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 
 

Lớp : 1311D24A (Đại  học Sư phạm  Hoá học A - 2013 - 2017); 1210D24A (Đại  học Sư phạm  Hoá học A);
1311D24T (Đại  học Sư phạm  Hoá học A – liên thông);
Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	 Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TN1367
	Giải tích
	01
	01
	23
	15g00
	09/01/14
	A6103

	2
	TN1367
	Giải tích
	01
	02
	26
	15g00
	09/01/14
	A6104

	3
	TN1367
	Giải tích
	01
	03
	23
	15g00
	09/01/14
	A6102

	4
	VL1251
	Vật lý đại cương A1
	02
	01
	23
	15g00
	14/01/14
	A10103

	5
	VL1251
	Vật lý đại cương A1
	02
	02
	27
	15g00
	14/01/14
	A6102

	6
	TN1366
	Đại số
	01
	01
	23
	15g00
	21/01/14
	A10103

	7
	TN1366
	Đại số
	01
	02
	26
	15g00
	21/01/14
	A6103

	8
	HH2311
	Hóa học đại cương 1
	01
	01
	23
	15g00
	23/01/14
	A6103

	9
	HH2311
	Hóa học đại cương 1
	01
	02
	24
	15g00
	23/01/14
	A6104


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 
 

Lớp : 1311D70A (Đại  học Giáo dụcThể  chất  A - 2013 - 2017) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	  Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TC1340
	Thể dục cơ bản
	01
	01
	40
	15g00
	09/01/14
	A6205

	2
	TC1341
	Chạy ngắn và tiếp sức
	01
	01
	40
	07g00
	14/01/14
	A6205

	3
	TC2343
	Giải phẫu học
	01
	01
	40
	15g00
	18/01/14
	A10201


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 










